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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO

Số: 24/2011/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuần Giáo, ngày 17 tháng 11 năm 2011


NGHỊ QUYẾT

V/v chia tách 05 xã: Mùn Chung, Mường Mùn, Phình Sáng, Chiềng Sinh,
Nà Sáy để thành lập 10 xã: Mùn Chung, Mường Mùn, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Nà Sáy, Nà Tòng, Pú Xi, Rạng Đông, Chiềng Đông và Mường Khong 

thuộc huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO

KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 3 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Quyết định số: 75/QĐ-UBND ngày 08/02/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành đề án quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính cấp huyện, xã tỉnh Điện Biên đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 639/TTr-UBND ngày 08/11/2011 của UBND huyện về việc đề nghị chia tách 05 (năm xã): Mùn chung, Mường Mùn, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Nà sáy để thành lập 10 đơn vị hành chính mới: xã Mùn Chung, xã Mường Mùn, xã Phình Sáng, xã Chiềng Sinh, xã Nà Sáy, xã Nà Tòng, xã Pú Xi, xã Rạng Đông, xã Chiềng Đông và xã Mường Khong; Báo cáo thẩm tra số: 19/BC-HĐND ngày 08/11/2011 của Ban Pháp chế HĐND huyện và ý kiến của đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Tờ trình số: 639/TTr-UBND ngày 08/11/2011 của UBND huyện về việc đề nghị chia tách 05 xã: Mùn chung, Mường Mùn, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Nà sáy để thành lập 10 xã: Mùn Chung, Mường Mùn, Phình Sáng, Chiềng Sinh, Nà Sáy, Nà Tòng, Pú Xi, Rạng Đông, Chiềng Đông và Mường Khong. Cụ thể như sau: 

1. Thành lập xã Mùn Chung:

Xã Mùn Chung được thành lập trên cơ sở 11 bản: Bản Chiềng Ban, Bản Phiêng Pẻn, Bản Huổi Lóng, Bản Xóm Chợ, Bản Co Sản, Bản Huổi Cáy, Bản Hú Cang, Bản Ta Lếch, Bản Bó Lếch, Bản Co En, Bản Co Kham. Với vị trí địa lý như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Nà Tòng.

+ Phía Đông giáp xã Rạng Đông.

+ Phía Nam xã Quài Nưa, xã Mường Thín.

+ Phía Tây xã Mường Mùn.

- Tổng diện tích tự nhiên: 4.240,6 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp:          3.404,83 ha.

+ Đất phi nông nghiệp:    137,8 ha.

- Dân số, lao động:

+ Số hộ: 788 hộ.

+ Số nhân khẩu: 3.495 khẩu (nam: 1.742 người, nữ: 1.753 người).

+ Số người trong độ tuổi lao động: 1.727 người.

2. Thành lập xã Nà Tòng:

- Xã Nà Tòng được thành lập trên cơ sở 07 bản: Bản Nậm Bay, Bản Nà Tòng, Bản Nong Tóng, Bản Pá Tong, Bản Pá Cá, Bản Co Muông, Bản Co Phát. Với vị trí địa lý như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa.

+ Phía Đông giáp xã Phình Sáng.

+ Phía Nam giáp xã Mùn Chung.

+ Phía Tây giáp xã Mường Mùn.

- Tổng diện tích tự nhiên: 3.755 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 2.887,54 ha.

+ Đất phi nông nghiệp: 240,07 ha.

+ Đất chưa sử dụng: 627,39 ha.

- Dân số, lao động:

+ Số hộ: 453 hộ;

+ Số nhân khẩu 2.264 khẩu (nam: 1.113 người, nữ: 1.151người).

+ Số người trong độ tuổi lao động: 1.177 người.

3. Thành lập xã Mường Mùn:

- Xã Mường Mùn được thành lập trên cơ sở 18 bản: Bản Mường I, Bản Mường II, Bản Mường III, Bản Mường IV, Bản Lúm, Bản Hốc, Bản Hỏm, Bản Xuân Tươi, Bản Hồng Phong, Bản Nà Chua, Bản Huổi Cáy, Bản Gia Bọp, Bản Huổi Khạ, Bản Pú Piến, Bản Co Nghịu, Bản Huổi Lốt I, Bản Huổi Lốt II, Bản Ta Pao. Với vị trí địa lý như sau : 

+ Phía Bắc giáp xã Mường Báng huyện Tủa Chùa, xã Pa Ham, huyện Mường Chà.

+ Phía Đông giáp xã Mùn Chung.

+ Phía Nam giáp xã Mường Thín.

+ Phía Tây giáp xã Pú Xi.
- Tổng diện tích tự nhiên: 8.890 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 8.608,78 ha.

+ Đất phi nông nghiệp : 121,0 ha.

+ Đất chưa sử dụng: 160,22 ha.

- Dân số, lao động:

+ Số hộ: 920 hộ.

+ Số nhân khẩu: 4.747 khẩu (nam: 2.271 người, nữ: 2.476 người).

- Số người trong độ tuổi lao động: 1.927 người.

4. Thành lập xã Pú Xi:

- Xã Pú Xi được thành lập trên cơ sở 10 bản: Bản Hát Khoang, Bản Hát Láu, Bản Hua Mức I, Bản Hua Mức II, Bản Hua Mức III, Bản Pú Xi I, Bản Pú Xi II, Bản Hua Mùn, Bản Thẩm Mú, Bản Thẩm Táng. Với vị trí địa lý như sau :
+ Phía Bắc giáp xã Pa Ham, huyện Mường Chà.

+ Phía Đông giáp xã Mường Mùn.

+ Phía Nam giáp xã Nà Sáy.

+ Phía Tây giáp xã Mường Mươn, huyện Mường Chà.

- Tổng diện tích tự nhiên: 12.212, 11 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 11.772,24 ha

+ Đất phi nông nghiệp: 110.43 ha

+ Đất chưa sử dụng: 329,44 ha

- Dân số, lao động:

+ Số hộ: 358 hộ.

+ Số nhân khẩu: 2.351 khẩu (nam: 1.187 người, nữ: 1.164 người).

+ Số người trong độ tuổi lao động: 830 người.

5. Thành lập xã Phình Sáng: 

- Xã Phình Sáng được thành lập trên cơ sở 10 bản: Bản Mý Làng A, Bản Mý Làng B, Bản Phiêng Cải, Bản Háng Chua, Bản Nậm Din, Bản Phiêng Cứ, Bản Háng Khúa, Bản Phiêng Hoa, Bản Phình Sáng, bản Khua Trá. Với vị trí địa lý như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Mường Báng huyện, Tủa Chùa; xã Pa Ham, huyện Mường Chà.

+ Phía Đông giáp xã Mùn Chung.

+ Phía Nam giáp xã Mường Thín.

+ Phía Tây giáp xã Pú Xi.

- Tổng diện tích tự nhiên: 8.890 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 8.608,78 ha.

+ Đất phi nông nghiệp : 121,0 ha.

+ Đất chưa sử dụng: 160,22 ha.

- Dân số, lao động:

+ Số hộ: 920 hộ.

+ Số nhân khẩu: 4.747 nhân khẩu (nam: 2.271người, nữ: 2.476 người).

- Số người trong độ tuổi lao động: 1.927 người.

6. Thành lập xã Rạng Đông:

- Xã Rạng Đông được thành lập trên cơ sở 08 bản: Bản Món, Bản Nậm Mu, Bản Bon A, Bản Bon B, Bản Noong Luông, Bản Háng Á, Bản Xá Nhè, Bản Rạng Đông).

Với vị trí địa lý như sau:

+ Phía Bắc: giáp xã Phình Sáng.

+ Phía Đông: giáp xã Ta Ma.

+ Phía Nam: giáp xã Pú Nhung.

+ Phía Tây: giáp xã Mùn Chung.

- Tổng diện tích tự nhiên: 3.902 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 2.994,7 ha.

+ Đất phi nông nghiệp: 87,3 ha.

+ Đất chưa sử dụng: 820 ha.

- Dân số, lao động:

+ Số hộ: 601 hộ.

+ Số nhân khẩu: 3.220 khẩu (nam: 1.569 người, nữ: 1.651 người).

- Số người trong độ tuổi lao động: 1.407 người.

7. Thành lập xã Chiềng Sinh:

Xã Chiềng Sinh được thành lập trên cơ sở 12 bản: Bản Chiềng An, Bản Ta Cơn, bản Pa Sát, Bản Che Phai I, Bản Che Phai II, Bản Che Phai III, Bản Kép, Bản Bánh, Bản Dửn, Bản Hiệu I, Bản Hiệu II, Bản Ly Xôm). Với vị trí địa lý như sau :

+ Phía Bắc giáp thị trấn Tuần Giáo.

+ Phía Đông giáp xã Tênh Phông.

+ Phía Nam giáp xã Chiềng Đông.

+ Phía Tây giáp xã Nà Sáy.

- Tổng diện tích tự nhiên: 1.829,0 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 1.411,07 ha.

+ Đất phi nông nghiệp: 137,49 ha.

+ Đất chưa sử dụng: 280,44 ha.

Dân số, lao động:

+ Số hộ: 892 hộ.

+ Số nhân khẩu: 4.664 nhân khẩu (nam: 2.309 người, nữ: 2.355 người).

- Số người trong độ tuổi lao động: 2.747 người.

8. Thành lập xã Chiềng Đông:

- Xã Chiềng Đông được thành lập trên cơ sở 13 bản: Bản Pom Sinh, Bản Pú Biếng, Bản Vánh II, Bản Vánh III, Bản Bình Minh, Bản Phang, Bản Cộng I, Bản Cộng II, Bản Bó, Bản Nôm, Bản Chăn, Bản Hua Nạ, Bản Hua Chăn. Với vị trí địa lý như sau : 

+ Phía Bắc giáp xã Chiềng Sinh.

+ Phía Đông giáp xã Tênh Phông.

+ Phía Nam giáp xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng.

+ Phía Tây giáp xã Búng Lao, huyện Mường Ảng.

- Tổng diện tích tự nhiên 3.898,0 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 3.210,5 ha.

+ Đất phi nông nghiệp: 129,5 ha.

+ Đất chưa sử dụng: 558,0 ha.

- Dân số, lao động:

+ Số hộ: 916 hộ;

+ Số khẩu: 4.997 nhân khẩu (nam: 2.473 người, nữ: 2.524 người).

- Số người trong độ tuổi lao động: 2.885 người.

9. Thành lập xã Nà Sáy:

- Xã Nà Sáy được thành lập trên cơ sở 08 bản: Bản Nà Sáy I, Bản Nà Sáy II, Bản Nà Sáy III, Bản Huổi Sáy, Bản Co Hả, Bản Ta Láo, Bản Nậm Cá, Bản Hong Lực. Với vị trí địa lý như sau :

+ Phía Bắc giáp xã Mường Thín.

+ Phía Đông giáp thị trấn Tuần Giáo.

+ Phía Nam giáp xã Chiềng Sinh.

+ Phía Tây giáp xã Mường Khong.

- Tổng điện tích tự nhiên 3.140,0 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 1.837,1 ha.

+ Đất phi nông nghiệp: 75,4 ha.

+ Đất chưa sử dụng: 1.227,5 ha.

- Dân số, lao động:

+ Dân số: 503 hộ

+ Số nhân khẩu: 2.418 khẩu (nam: 1.196 người, nữ: 1.222 người).

· Số người trong độ tuổi lao động: 1.268 người.
10. Thành lập xã Mường Khong:

- Xã Mường Khong được thành lập trên cơ sở 09 bản: Bản Khong Tở, Bản Pom Khoang, Bản Co Đứa, Bản Khong Nua, Bản Phai Cộng, Bản Phai Mướng, Bản Phiêng Hin, Bản Huổi Nôm, Bản Hua Sát). Với vị trí địa lý như sau :

+ Phía Bắc giáp xã Mường Mùn

+ Phía Đông giáp xã Nà Say và xã Mường Thín.

+ Phía Nam giáp xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng

+ Phía Tây giáp xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng

- Tổng diện tích: 10.716,81 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 6.769,52 ha

+ Đất phi nông nghiệp: 112,55 ha

+ Đất chưa sử dụng: 3.834,74 ha

- Dân số, lao động:

+ Số hộ: 548 hộ.

+ Số nhân khẩu: 2.866 khẩu (nam: 1.423 người, nữ: 1.443 người).

 - Số người trong độ tuổi lao động: 1.458 người.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND huyện hoàn tất các hồ sơ, thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND huyện Tuần giáo khóa XIX, kỳ họp thứ 3 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 09/11/2011 và có hiệu lực thi hành sau 7 (bảy) ngày kể từ ngày thông qua ./.
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Giàng Trùng Lầu


